
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ Y TẾ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:             /KH-SYT                    Bình Phước, ngày      tháng 4 năm 2021   
 

 

KẾ HOẠCH 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về can thiệp cho trẻ khuyết tật  

rối loạn ngôn ngữ tại huyện Đồng Phú 

 

Thực hiện Công văn số 3542/UBND-KGVX ngày 05/10/2020 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai thực hiện hoạt động Dự án ‘‘Tăng cường Năng lực 

Mạng lưới Dịch vụ Trị liệu cho Trẻ em Khuyết tật” năm 2021; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững (VietHealth), 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ huynh về can thiệp cho trẻ 

khuyết tật rối loạn ngôn ngữ tại huyện Đồng Phú cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

Sau khoá tập huấn, phụ huynh cần đạt được các kiến thức và kỹ năng: 

- Có thể nắm được những khó khăn và nhu cầu của trẻ. 

- Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng được học để thực hiện các 

bài tập can thiệp cho trẻ tại nhà. 

- Có khả năng theo dõi quá trình tập luyện và sự tiến bộ của trẻ, thông qua 

sổ theo dõi can thiệp.  

2. Đối tượng: 40 cặp phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và giao 

tiếp có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, Tân Phước, 

Tân Phú, Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước. 

3. Thời gian:  Ngày 10-11/4/2021. 

4. Thành phần:  

- Bà Châu Tuyết Như – Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu – Bệnh viện Nhi 

đồng 1 TP Hồ Chí Minh.  

- Bà Trà Thanh Tâm – Chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu – Bệnh viện Nhi đồng 

1 TP Hồ Chí Minh.  

- Ông Phạm Đức Viễn – Cán bộ chương trình. 
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- Bà Hà Thị Huỳnh Như – Cán bộ dự án. 

- Bà Nguyễn Thị Hải – Cán bộ dự án. 

- 08 Cán bộ Trạm Y tế xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, Tân Phước, Tân Phú, Tân 

Hòa, Tân Hưng, Tân Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

- Phụ huynh và trẻ: 40 cặp phụ huynh và trẻ có rối loạn ngôn ngữ, lời nói và 

giao tiếp có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn xã Đồng Tiến, Đồng Tâm, Tân 

Phước, Tân Phú, Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Lợi, Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước. 

5. Địa điểm: Trạm y tế và nhà các trẻ thuộc xã xã Đồng tiến, Đồng Tâm, Tân 

Hòa, Tân Hưng, Tân lợi, Tân Phú, Tân Phước, Thuận Lợi, Thuận Phú, Tiến Thành 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  

Ngày/giờ Nội dung Địa điểm 

Người tham gia/thực 

hiện/chịu trách 

nhiệm 

Sáng ngày 10/4/2021 

7h30-8h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Trịnh Xuân 

Thắng, Lê Thị Như Ý 

Trạm Y tế 

Đồng Tiến 

Chuyên gia 

CBDA 

8h20-9h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của Hoàng Phương 

Lan, Trần Nông Hoàng Long 

Chuyên gia 

CBDA 

9h10-9h55 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của Hoàng Trung Hải, 

Nguyễn Quốc Khang 

Chuyên gia 

CBDA 

10h00-10h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Hoàng Thị 

Thủy Tiên, Chu Trần Bảo 

Uyên 

Chuyên gia 

CBDA 

10h50-11h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Trần Yến Vân, 

Hoàng Phúc Ngọc 

Chuyên gia 

CBDA 

Chiều ngày 10/4/2021 

14h00-14h45 
Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Công 

Trạm Y tế 

Đồng Tâm,  

Chuyên gia 

CBDA 
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Trung, Trương Ngọc Diệp  Tân Phước, 

Thuận Phú 

14h50-15h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Hoàng Thụy 

Ngọc Trinh, Nguyễn Hoàng 

Như Ý  

Chuyên gia 

CBDA 

15h40-16h25 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Trần 

Anh Hoàng, Hứa Thành 

Minh Chung  

Chuyên gia 

CBDA 

16h30-17h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Phạm Lê Gia 

Phú, Nguyễn Văn Bảo 

Chuyên gia 

CBDA 

17h20-18h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Lữ Vĩnh 

Thiện, Phạm Hoàng Nam  

Chuyên gia  

CBDA 

Sáng ngày 11/4/2021 

7h30-8h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn 

Hoàng Phú Cường, Nguyễn 

Thuận Vũ 

Trạm Y tế  

Tân Phú 

Chuyên gia 

CBDA 

8h20-9h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Viết 

Phú Lâm, Lê Anh Khương  

Chuyên gia 

CBDA 

9h10-9h55 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Lê Hồ Linh 

Anh, Mã Đăng Lương  

Chuyên gia 

CBDA 

10h00-10h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Lê Khắc Anh 

Tài, Trương Bảo Khang 

Chuyên gia 

CBDA 

10h50-11h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Võ Ngọc 

Quỳnh Anh, Trần Nguyễn 

Bảo Châu 

Chuyên gia 

CBDA 

Chiều ngày 11/4/2021 

14h00-14h45 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Lục Minh 

Nghĩa, Lục Minh Nhân 

 

Trạm Y tế  

Tân Hòa,  

Chuyên gia 

CBDA 
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14h50-15h35 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Gia 

Bảo, Nguyễn Dương Hoàng 

Anh  

Tân Hưng,  

Tân Lợi  Chuyên gia 

CBDA 

15h40-16h25 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của Sầm Lưu Trúc 

Linh, Lưu Thanh Long 

Chuyên gia 

CBDA 

16h30-17h15 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Võ Thị Hà Vy, 

Lê Anh Trung  

Chuyên gia 

CBDA 

17h20-18h05 

Hỗ trợ kỹ thuật cho phụ 

huynh của trẻ Nguyễn Ngọc 

Anh, Nông Triệu Nguyên 

Chuyên gia 

CBDA 

Danh sách trẻ và phụ huynh tham gia 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa Chỉ Họ và tên PH Số điện thoại 

1 
Nguyễn Công 

Trung 
2015 

Ấp 2, Đồng 

Tâm 

Nguyễn Công Hải 

Long 
0972 762 282 

2 
Trương Ngọc 

Diệp 
2012 Ấp 2 Lê Thị Thu 0961 093 193 

3 
Hoàng Thụy 

Ngọc Trinh 
2007 Đội 1, Ấp 5 

Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung 
0367 670 835 

4 
Trịnh Xuân 

Thắng 
2013 Ấp 4 Trịnh Văn Thuỷ 0974 375 729 

5 Lê Thị Như Ý 2013 Đội 5, Ấp 1 Nguyễn Thị Tím 0983 214 109 

6 
Hoàng Phương 

Lan 
2014 Ấp 4 Hoàng Doãn Tiền 0983 548 789 

7 
Trần Nông Hoàng 

Long 
2013 Đội 4, Ấp 1 Nông Thị Liêm 0337 362 081 

8 Hoàng Trung Hải 2015 
Ấp Suối 

Bình 
Hoàng Thị Hiền 0978 550 651 

9 
Nguyễn Quốc 

Khang 
2006 Ấp 6 Nguyễn Văn An 0338 775 827 

10 
Nguyễn Hoàng 

Phú Cường 
2015 

Kp Phú 

Thành, Tân 

Phú, Đồng 

Phú 

Nguyễn Thị Tuyên 0975 236 198 

11 
Hoàng Thị Thủy 

Tiên 
2013 

Ấp Suối 

Bình 
Lô Thị Hồi 0329 328 850 

12 
Chu Trần Bảo 

Uyên 
2016 Ấp 4 Chu Văn Chiến 0971 732 173 

13 Trần Yến Vân 2011 Ấp Đồng Trần Văn Lưu 0975 015 755 
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Tiến 

14 Hoàng Phúc Ngọc 2016 Ấp 2 Hoàng Văn Trường 0334 848 274 

15 Lê An Trung 2013 
Ấp Đồng 

Xê 
Lê An Đức 0366 701 790 

16 
Nông Triệu 

Nguyên 
2015 

Ấp Đồng 

Chắc 
Triệu Thị Ngoan   

17 Lục Minh Nhân 2012 
Ấp Đồng 

Chắc 
Chu Thị Hoa 0387 450 309 

18 Lục Minh Nghĩa 2012 
Ấp Đồng 

Chắc 
Lục Thanh Tùng 0392 724 902 

19 
Nguyễn Dương 

Hoàng Anh 
2013 

Ấp Suối 

Đôi 
Nguyễn Chí Tâm 0398 105 832 

20 Nguyễn Gia Bảo 2014 
Đội 2, Suối 

Đôi 
Nguyễn Văn Hải 0972 392 613 

21 Võ Thị Hà Vy 2013 
Ấp Đồng 

Bia 
Võ Minh Dũng 0917 332 310 

22 Lưu Thanh Long 2013 Đồng Bia Nông Thị Lanh 0392 974 767 

23 
Sầm Lưu Trúc 

Linh 
2013 

Ấp Đồng 

Bia 
Lưu Thị Truyền 0376 531 928 

24 
Nguyễn Thuận 

Vũ 
2019 Kp Tân An Nguyễn Quang Hữu 0974 090 137 

25 
Nguyễn Viết Phú 

Lâm 
2014 

Tổ 43, Kp 

Bàu Ké 
Nguyễn Viết Thi 0986 461 777 

26 Lê Anh Khương 2015 
Tổ 23, 

Thắng Lợi 
Lê Hồng Phi 0977 829 097 

27 Lê Hồ Linh Anh 2015 

Tổ 30, Khu 

Phố Thắng 

Lợi 

Lê Minh Đức 0975 307 300 

28 Mã Đăng Dương 2016 
KP Thắng 

Lợi 

Nông Thị Ngọc 

Bích 
0978 565 461 

29 Lê Khắc Anh Tài 2016 
Tổ 23, 

Thắng Lợi 
Lê Thị Phương 0372 517 277 

30 
Trương Bảo 

Khang 
2016 Kp Bàu Ké 

Cao Thị Hồng 

Nhung 
0866 432 436 

31 
Võ Ngọc Quỳnh 

Anh 
2012 

Tổ 44, Bàu 

Ké 
Phan Thị Lê Quyên 0977 366 310 

32 
Trần Nguyễn Bảo 

Châu 
2017 

Kp Thắng 

Lợi 

Nguyễn Thị Hoàng 

Anh 
0975 216 389 

33 
Nguyễn Hoàng 

Như Ý 
2013 

Ấp Cây 

Điệp 
Nguyễn Tấn Lực 1283 547 961 

34 
Nguyễn Trần Anh 

Hoàng 
2010 Sắc Si Nguyễn Trọng Đại 0376 992 456 

35 Phạm Lê Gia Phú 2014 Thuận Hải Hiếu 0376 264 479 

36 Nguyễn Văn Bảo 2016 
Thuận Hải 

Thuận Phú 
Hoàng Thị Duyên 0333 680 462 
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37 
Hứa Thành Minh 

Chung 
2008 

Đội 1, Ấp 

Phước Tiến, 

Tân Phước 

Hoàng Tố Chinh 0981 834 247 

38 Phạm Hoàng Nam 2015 
Đội 5, Ấp 

Thuận Hải 
Phạm Hoàng Vũ 0944 657 479 

39 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
2016 Tổ 5 

Nguyễn Thị Phi 

Nga 
0918 570 788 

40 Lữ Vĩnh Thiện 2015 
Ấp Thuận 

Hải 
Bùi Thị Hiệp 0971 315 145 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền 

vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú: 

* Chỉ đạo cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế sắp xếp địa điểm và thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật 

được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này. Để biết thêm thông tin, xin 

liên hệ Bà Hà Thị Huỳnh Như – Cán bộ dự án, Văn phòng Bình Phước, Trung tâm 

Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 02713886622; DĐ: 0357817831, 

Email: hahuynhnhu@viethealth.org.vn  

 
Nơi nhận: 

- CA tỉnh; 

- Sở Giáo dục & Đào tạo; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- UBND huyện Đồng Phú; 

- TTYT huyện Đồng Phú; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV(N03.4) 

           

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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